
Tổng số
Trong đó: Vốn 

ngân sách 
Tổng số

Trong đó: Vốn 

ngân sách 
Tổng cộng

Vốn giao năm 

2026
Tổng cộng Tăng Giảm Tổng cộng

Vốn kéo dài 

sang năm 

2026

Vốn giao 

năm 2026

1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng cộng 22.348 22.348 55.792 55.792 10.000 10.000 2.212 2.212 12.212 2.212 10.000

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành 22.348 22.348 55.792 55.792 10.000 10.000 2.212 2.212 12.212 2.212 10.000

1
Nhà bán trú, nhà ăn trường THCS&THPT Bắc Hà, xã

Lùng Phình
 Xã Lùng Phình 

229/QĐ-UBND  ngày 

08/11/2024
3.500 3.500

229/QĐ-UBND  ngày 

08/11/2024
3.500 3.500 1.200 1.200 1.200 1.200

2
Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ

(Quán Hóa) xã Lùng Phình
 Xã Lùng Phình 

316/QĐ-UBND ngày 

22/11/2024
1.150 1.150

316/QĐ-UBND ngày 

22/11/2024
1.150 1.150 500 500 500 500

3
Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, ,

xã Lùng Phình
 Xã Lùng Phình 

91/QĐ-UBND ngày 

28/3/2025
17.380 17.380

91/QĐ-UBND ngày 

28/3/2025
17.380 17.380 8.000 8.000 8.000 8.000

4
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường THCS &

THPT Bắc Hà xã Lùng Phình
 Xã Lùng Phình 

36/QĐ-UBND ngày 

18/2/2025
318 318

36/QĐ-UBND ngày 

18/2/2025
318 318 300 300 300 300

5
Đường Phà Hai Tủng - Sừ Mần Khang, xã Tả Văn

Chư
 Xã Lùng Phình 

 235 QĐ-UBND  ngày 

31/5/2024 
2.442 2.442 8 8 8 8

6 Đường  Tiểu học - nhà ông Hàm, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 60 QĐ-UBND ngày 

28/5/2024 
1.980 1.980 19 19 19 19

7
Đường ngã 3 Nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván - Khu

nhà ông Ly Seo Tà, xã Lùng Phình
 Xã Lùng Phình 

 59 QĐ-UBND ngày 

28/5/2024 
2.424 2.424 240 240 240 240

8 Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 824/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 
5.577 5.577 140 140 140 140

9

Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Văn Chư huyện

Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma

Cai, xã Tả Văn Chư

 Xã Lùng Phình 
 187 QĐ-UBND ngày 

25/5/2024 
2.001 2.001 786 786 786 786

10 Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư  Xã Lùng Phình 
 188 QĐ-UBND ngày 

15/5/2024 
1.522 1.522 59 59 59 59

11 Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình  43 ngày 15/5/2024 3.781 3.781 182 182 182 182

12 Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 823/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 
7.856 7.856 78 78 78 78

13 Đường Xà Ván, xã Tả Văn Chư  Xã Lùng Phình 
 234 QĐ-UBND ngày 

31/5/2024 
1.264 1.264 2 2 2 2

14
Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ

, Quám Hóa, PCT2, túng Súng, xã Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 
  16 QĐ-UBND ngày 

10/01/2025  
2.145 2.145 208 208 208 208

15 Quy hoạch chung xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 789/ QĐ-UBND 

ngày 25/3/2026 
452 452 290 290 290 290

16
.Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng 

Phình, tỉnh Lào Cai
 Xã Lùng Phình 

 38 QĐ-UBND ngày 

09/01/2025 
2.000 2.000 200 200 200 200

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Tăng, giảm
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều 

chỉnh

BIỂU 03: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

STT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Ghi chú
Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giao tại NQ 

27/NQ-HĐND ngày 31/3/2026

Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã 

giao tại NQ 27/NQ-HĐND ngày 

31/3/2026
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